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HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN BẢO HIỂM Y TẾ 

Ghi chú: tất cả những câu hỏi có đánh dấu sao * là bắt buộc các bạn 

phải trả lời.  

Để tìm mã tỉnh/TP, mã xã, mã huyện nhanh → dùng tổ hợp phím Ctr F 

, bấm find all để kiếm và điền tên tỉnh/xã/huyện các bạn cần tìm 

 

1. Họ và tên → VD: Nguyễn Văn A  

 

2. Mã số bảo hiểm → chỉ điền 10 số cuối 

 

3. Ngày tháng năm sinh → ngày/tháng/năm (vd: 15/02/2000) 

 

4. Giới tính → các bạn nữ thì đánh vào dấu X , các bạn nam thì không cần 

 

5. Tạm trú → có tạm trú tại TPHCM thì đánh vào dấu X 

 

6. Số CMND 

 

7. Chứng minh nhân dân (ngày cấp) → điền theo ngày/tháng/năm 

 

8. Nơi cấp CMND → nhập mã tỉnh/TP theo file excel 

VD: bạn ở TPHCM → điền 79 
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9. Nơi cấp giấy khai sinh → điền tên tỉnh  

VD: cấp ở TPHCM → điền Thành phố Hồ Chí Minh  

 

10. Giấy khai sinh → điền như sau: MaTinh#MaHuyen#MaXa theo bảng Excel 

VD: bạn ở xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội → điền như sau 01#282#10483  

 

11. Hộ khẩu: điền số nhà, đường, thôn xóm 

 

12. Hộ khẩu ( định dạng theo cấu trúc MaTinh#MaHuyen#MaXa )  

Cách điền như cách ở phần giấy khai sinh 

 

13. Liên hệ nơi ở hiện tại → số nhà, đường, thôn xóm 

 

14. Liên hệ chỗ ở hiện tại (định dạng theo cấu trúc MaTinh#MaHuyen#MaXa) 

Cách điền như trên 

 

15. Mã Bệnh Viện ( nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu ) 

Điền theo cấu trúc : MaTinh#MaBV 

VD bạn đăng kí ở Trung tâm y tế quận Phú Nhuận , TPHCM → điền 79#587 

Chú ý: Các bạn chỉ lựa chọn các bệnh viện có tên trong danh sách.Các bệnh viện 

không có tên trong danh sách là các bệnh viện không nhận đăng kí thêm. 

 

16. Số biên lai đóng tiền công nợ BHYT 
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17. Ngày đóng biên lai → điền theo ngày/tháng/năm 

 

18. Vùng → điền K1, K2, K3, K0 nếu các bạn thuộc các trường hợp như trong File 

Excel  

 

19. Mã chữ BHYT → trong mã BHYT của các bạn có mã chữ ở đầu, các bạn điền 

mã đó vào. VD: SV, HS, DK…   

 

20. Giá trị sử dụng thẻ ( hạn sử dụng) : ( ngày/tháng/năm) điền ngày hết hạn sử 

dụng thẻ  

VD: như hình dưới thì điền : 31/12/2021 
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21. Thời điểm đạt 5 năm liên tục: ( ngày/ tháng/năm) 

VD ( hình dưới) điền: 01/01/2019 

 

 

 

 


